
PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TTYT TUY ĐỨC

(Kèm theo Tờ trình số  08/TTr-TTYT ngày 04/03/2024 của TTYT huyện Tuy Đức)
1. Tên đơn vị: Trung tâm Y tế Tuy Đức
2. Địa chỉ: Thôn 2, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 00h00 đến 24h00 các ngày
trong tuần4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi
hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian

làm việc)

Vị trí chuyên môn
(ghi cụ thể chức danh, vị trí
chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

I. TRUNG TÂM Y TẾ
I.1 Danh sách hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1 Trương Đức Minh 002785/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa - Sản khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ -Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa và chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình-Giám đốc

2 Lê Thế Đào 0000862/ĐNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Khán bệnh,
chữa bệnh đa khoa; Siêu âm tổng quát, siêu âm

chẩn đoán tiền sản.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa và Siêu âm-Phó giám

đốc

3 Nguyễn Nên 002499/ĐNO-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội tổng quát theo quy định tại
khoản 2, điều 4 Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày
30/12/2019 của Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt

động chuyên môn đối với người hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa -Phó giám đốc

4 Nguyễn Tiến Thành 0000863/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh nội khoa; Khám, chữa bệnh
chuyên khoa RHM

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa và chuyên khoa Răng hàm
mặt-Trưởng phòng KHNV-ĐD

5 Lương Đức Việt 0000660/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh Cấp cứu, nội khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, điện tim và Siêu âm-

Trưởng khoa

6 Long Thị Nhật 001825/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, điện tim và Siêu âm, khám
chữa bệnh lao,-Phó trưởng khoa
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7 Nguyễn Văn Thanh 001823/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa; Khám, chữa bệnh
chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa và chuyên khoa Ngoại -
Chấn thương chỉnh hình, Phẫu

thuật-Trưởng khoa

8 Triệu Thị Oanh 0018264/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, siêu âm;Rút và cấy que

tránh thai IMPLAON NXT; phá
thai nội khoa -Trưởng khoa

9 Điểu Tân 002259/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa; Khám, chữa bệnh
Ngoại tiêu hóa

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa và Khám, chữa bệnh Ngoại

tiêu hóa-Phó trưởng khoa

10 Điểu Đoan 002261/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa; Khám, chữa bệnh
chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám chữa bệnh đa khoa
và X-quang, Siêu âm chuẩn

đoán hình ảnh-Phó trưởng khoa

11 Hoàng Thị Hiền 002258/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh
Tai Mũi Họng; Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh
Đa khoa và chuyên khoa Tai

Mũi Họng,; Vật lý trị liệu-Phục
hồi chức năng-Nhân viên

12 Hà Thị Nhung 002260/ĐNO-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Hồi sức cấp cứu- chống độc theo quy
đinh tại khoản 2, điều 4 Thông tư 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 của BYT quy định phạm vi
hoạt động CM đối với người hành nghề khám

bệnh, chữa bệnh.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa; Điện tim và Siêu âm-

Trưởng khoa.

13 Nguyễn Thị Mai 0001419/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, điều trị Lao, HIV

14 Nguyễn Thanh Sơn 001789/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa-Trưởng phòng

15 Hồ Thị Sâm 002674/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, điều trị bệnh tâm thần-

Trưởng khoa

16 Nguyễn Hữu Hiến 003030/ĐNO-CCHN Thực hiện Khám chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa khoa; siêu
âm tim, siêu âm tổng quát, nội
soi tiêu hóa

17 Vừ Y Hải 003030/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Khám chữa bệnh đa khoa
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18 Thị Bli 002882/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa khoa; Điều
trị Lao, tâm thần

19 Nguyễn Thị Hương 0000864/ĐNO-CCHN Qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - Điều dưỡng
trưởng

20 Hoàng Thị Hương 0001397/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

21 Nguyễn Thị Hưng 0000664/ĐNO-CCHN Qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

22 Võ Thị Nguyên 004704/QNG-CCHN
Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

23 Nguyễn Thị Phương
Trang 003282/ĐNO-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ đa khoa; định hướng RHM
- Nhân viên

24 Đinh Thị Tình 001515/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - Điều dưỡng
trưởng

25 Bùi Thị Thúy Nga 0000866/ĐNO-CCHN Qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

26 Trần Thị Thu 0000657/ĐNO-CCHN Qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

27 Nguyễn Thị Tương 0000406/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

28 Phan Thị Thắm 0000661/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền; Vật lý trị liệu -
Phục hồi chức năng

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ YHCT; Khám bệnh, chữa
bệnh YHCT, vật lý trị liệu và
Phục hồi chức năng

29 Nguyễn Quản Quân 002514/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ YHCT; Khám bệnh, chữa
bệnh YHCT, vật lý trị liệu và
Phục hồi chức năng

30 Đinh Văn Thế 003544/ĐNO-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ YHCT; Khám bệnh, chữa
bệnh YHCT, vật lý trị liệu và
Phục hồi chức năng

31 Phan Thị Vi Doan 0000670/ĐNO-CCHN Quy định tại điều 5, Thông tư số 23/TT-BYT ngày
01/12/2009 của BYT

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 KTV GM-HS - Nhân viên

32 Nguyễn Văn Tiến 0000656/ĐNO-CCHN Qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng; Kỹ thuật
viên Bó bột

33 Đồng Văn Nam 002785/HCM-CCHN Điều dưỡng Gây mê, hồi sức 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng GMHS- Điều dưỡng
trưởng

34 Phạm Thị Thủy 0000662/ĐNO-CCHN Qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên
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35 Hoàng Thị Yến 0000666/ĐNO-CCHN Quy định tại Điều 5, Thông tư số 12/TT-BYT
ngày 15/03/2011 của BYT

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

NHS TH -  Hộ sinh , Nữ hộ sinh
trưởng

36 Nguyễn Thị Hằng 0000667/ĐNO-CCHN Quy định tại Điều 5, Thông tư số 12/TT-BYT
ngày 15/03/2011 của BYT

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 NHS TH -  Hộ sinh,  Nân viên

37 Nguyễn Thị Oanh 0000668/ĐNO-CCHN Quy định tại Điều 5, Thông tư số 12/TT-BYT
ngày 15/03/2011 của BYT

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 NHS TH -  Hộ sinh,  Nân viên

38 Phạm Minh Tuấn 0000868/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh thông thường Nội khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Y Sỹ đa khoa; Chăm sóc và điều
trị  HIV/AIDS, hồi sức cấp cứu

39 Nguyễn Thị Yến 0000870/ĐNO-CCHN Qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- Phụ trách Phòng
KHNV-ĐD, Điều dưỡng trưởng

40 Phan Thị Chuyên 001872/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - Chăm sóc BN;
Quản lý HSBA ; nhân viên

41 Phạm Thị Kim Khuyên 0000865/ĐNO-CCHN Qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - Chăm sóc bệnh
nhân; QLCLBV; nhân viên

42 Ngô Thị Bình 0000671/ĐNO-CCHN  Chuyên khoa Xét nghiệm 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 KTV XN - Trưởng khoa

43 Phan Thị Hà Trang 0000672/ĐNO-CCHN  Chuyên khoa Xét nghiệm 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV XN; Chứng chỉ XN HIV -
Nhân viên

44 Bùi Minh Phát 0000861/ĐNO-CCHN Quy định tại điều 5, Thông tư số 23/TT-BYT ngày
01/12/2009 của BYT

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 KTV CĐHA - Nhân viên

45 Nguyễn Thị Yến Vĩ 0001104/ĐNO-CCHN Quy định tại điều 4, Thông tư số 23/TT-BYT ngày
01/12/2009 của BYT

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV XN; Chứng chỉ XN HIV -
Nhân viên

46 Phạm Thị Thoa 003163/ĐNO-CCHN Quy định tại Điều 11 TT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 KTV CĐHA - Nhân viên

47 Đỗ Chí Công 001526/ĐNO-CCHN
Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV XN; Chứng chỉ XN HIV -
Nhân viên

48 Lục Thị Nghiệp 0000410/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

- Chăm sóc sức khỏe ban đầu
theo nguyên lý Y học gia đình
- Kỹ năng tư vấn nuôi dưỡng trẻ
nhỏ

49 Võ Thị Huệ 0001394/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng- Hộ sinh - Nhân
viên

50 Bùi Hữu Nam 0000407/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Tiêm chủng
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51 Phạm Văn Ngói 001523/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng; Chăm sóc BN tâm
thần, lao, tiêm chủng - Nhân
viên

52 Bùi Thị Kim Yến 001528/ĐNO-CCHN
Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng; Chăm sóc và điều
trị  HIV/AIDS

53 Đỗ Thị Yến 002697/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

54 Phạm Thị Huyền 0000408/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Giảng viên Quản lý dịch vụ y tế,
giám sát và vệ sinh cho trưởng
TYT/PKĐKKV

I.2.Danh sách đăng ký người làm việc

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian

làm việc)

Vị trí làm việc

1 Hà Hồng Phúc Cử nhân kế toán
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng HC-KT

2 Lê Thị Ngọc Lê Văn thư
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Văn thư-Phòng HC-KT

3 Phạm Văn Huy Cử nhân KT
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng HC-KT

4 Vũ Hoàng Hùng Anh Dược sỹ Đại học
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược-Khoa Dược

5 Nguyễn Quang Mỹ Dược sỹ Đại học
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược-Phòng KHNV-ĐD

6 Lê Anh Tú Dược sỹ Đại học
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược-Khoa Dược

7 Quan Văn Linh Cử nhân Y tế Công cộng
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Cử nhân YTCC-Khoa Y tế Công

cộng-Dinh dưỡng-ATTP

8 Nguyễn Thanh Hoan An toàn thực phẩm
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Vệ sinh ATTP-Khoa Y tế Công

cộng-Dinh dưỡng-ATTP

9 Trần Sương Mơ Dược sỹ Đại học
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược-Khoa Dược

10 Nguyễn Đức Sỹ Trung cấp Kế toán
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng HC-KT

11 Nguyễn Thị Huệ Cử nhân kế toán
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng HC-KT
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12 H Hương Dược sỹ Đại học
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược-Khoa Dược

13 Phan Thị Như Hoa Dược sỹ Đại học
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược-Khoa Dược

14 Nguyễn Hiền An toàn thực phẩm
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Vệ sinh ATTP-Phòng HC-KT

15 Trần Văn Lương Kỹ sư Công nghệ thông tin
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kỹ sư CNTT-Phòng KHNV-ĐD

16 Nguyễn Thị Vân Cử nhân kế toán
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng HC-KT

17 Nguyễn Thị Phương Anh Dược sỹ Đại học
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược-Khoa Dược

18 Phạm Hồng Đủ Kỹ sư điện
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kỹ sư Điện-Phòng HC-KT

II. TRẠM Y TẾ

II.1
TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK
NGO

1
Ma Văn Dũng 0001404/ĐNO-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ Chuyên khoa I YHGĐ,
Khám chữa bệnh đa khoa

Trưởng trạm, Quản lý chung

2
Trương Thị Thuý 0001403/ĐNO-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

 Cư nhân Y tế Công cộng, Ys.
YHCT Khám bệnh, chữa bệnh

YHCT, Phó Trạm

3
Âu Thị Hằng 0001402/ĐNO-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo

quy định tại Điều 10, Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Y sỹ-Nhân viên

4
Phan Thị Thương 0001401/ĐNO-CCHN Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Hộ sinh - Nhân viên

5 Nguyễn Bảo Phương Ân 0001398/ĐNO-CCHN
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng-Nhân viên

6 Nguyễn Thị Nguyệt 08/ĐNO-CCHN Dược sỹ Trung học 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ - Nhân viên

7
Nguyễn Ngọc Tiến 002092/ĐNO-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo

quy định tại Điều 10, Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Y sỹ-Nhân viên

II.2
TRẠM Y TỄ XÃ
QUẢNG TÂN
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1
Lê Văn Tuyết 0001426/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ Đa khoa  - Khám bệnh,
chữa bệnh và Phụ trách chuyên

môn

2 Nguyễn Thị Thanh 0001405/ĐNO-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo

quy định tại Điều 10, Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ Đa khoa  - Khám bệnh,
chữa bệnh -  nhân viên

3
Phạm Thị Ngọc Hân 0001400/ĐNO-CCHN Quy định tại Điều 5 TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng-Nhân viên

4 Trần Thị Thu Hằng 0002280/ĐNO-CCHN
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng-Nhân viên

5
Nguyễn Thị Thu Hà 0001410/ĐNO-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều
dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Hộ sinh-Nhân viên

6 Y Vương 002750/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ đa khoa- nhân viên

7 Phùng Thị Thanh Thuỷ 0001407/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Cấp phát thuốc - Nhân viên

8 Và Bá Xờ 628/ĐNO-CCHND Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Y sỹ-Nhân viên

II.3
TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK
R'TIH

1 Điểu K Rép 002786/ĐNO-CCHN Cấp cứu, khám, chữa bệnh 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ đa khao, Khám, chữa
bệnh  đa khoa- Trưởng Trạm

2 Đỗ Thị Thanh Hồng 731/ĐNO-CCHN Cấp, phát thuốc 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược- Phó Trạm

3 Nguyễn Thị Hoa 0001408/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng-Nhân viên

4
Thị H'Mar 002675/ĐNO-CCHN Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng-Nhân viên

5 Đoàn Thanh Thủy 0001406/ĐNO-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo

quy định tại Điều 10, Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 YS đa khoa-Nhân viên

6 Thị PRan 0001414/ĐNO-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo

quy định tại Điều 10, Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 YS Sản Nhi-Nhân viên
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8 H' Om By Ă 0001413/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 NHS TH-Nhân viên

9 Nguyễn Mạnh Trường 002441/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn: Tham
gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông
thường theo quy định tại  Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Ysỹ đa khoa-Nhân viên

II.4
TRẠM Y TẾ XÃ
QUẢNG TÂM

1 Và Bá Súa 0000663/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại sản 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sĩ: Trạm trưởng

2 Phan Thị Lê 001396/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Y sĩ - nhân viên

3 Đoàn Thị Nhẫn 0001395/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Nữ hộ sinh - nhân viên

4 Trần Kim Hưng 0001399/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

5 Nguyễn Thị Tươi 002274/ĐNO-CCHN
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

6 Trần Thị Kiều Vinh 627/ĐNO-CCHND Dược
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược - nhân viên

II.5
TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK
BUK SO

1 Hà Ngọc Ấn 003390/ĐNO-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ-Nhân viên

2 Nguyễn Công Lương 0001428/ĐNO-CCHN Quy định tại Điều 10,Thông tư LT số
10/2015/TTLT-BYT-BNV

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Y sỹ-Phụ trách TYT

3 Trương Thị Thắm 613/ĐNO-CCHND DƯỢC 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược - nhân viên

4 Đồng Thị Trang 0001393/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

5 Quan Thị Loan 001513/ĐNO-CCHN Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - nhân viên

6 Nguyễn Thị Hoạch 0000669/ĐNO-CCHN Quy định tại Điều 5, Thông tư số 12/TT-BYT
ngày 15/03/2011 của BYT

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 NHS -Nhân viên

II.6
TRẠM Y TẾ XÃ
QUẢNG TRỰC
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1 Điểu Nam 002512/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa và Siêu âm- Trạm trưởng

2 Lang Minh Tín 001527/ĐNO-CCHN
Quy định tại Điều 10, thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Liên bộ Y tế-Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa - Phó Trạm

3 Phạm Thị Na 001516/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền 07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ YHCT-Khám bệnh, chữa
bệnh Y học cổ truyền-Nhân viên

4 Đồng Thị Tâm 001525/ĐNO-CCHN Quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BNV
ngày 07/10/2015 của Liên bộ Y tế-Nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Hộ sinh Trung học-Nhân viên

5 Phạm Ngọc Mỹ 002095/ĐNO-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ.

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ-Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa - Nhân viên

6 Nguyễn Minh Thay 000614/ĐNO-CCHN
Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ
chức kinh doanh thuốc: Quầy thuốc, Đại lý bán
thuốc cho Doanh nghiệp, Tủ thuốc trạm Y tế

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sĩ trung học-Nhân viên

7 Phạm Văn Hóa 000867/ĐNO-CCHN Qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ

07h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng-Nhân viên
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